	 BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ...../2018/TT-BTP
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018



THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP 

ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số 

nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc 

hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18  tháng 7 năm 2015 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ);

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. 

1. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 23. Quy định về việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến

1. Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 công chức, viên chức, người lao động thuộc thành phần tham gia dự họp có mặt. Trường hợp người thuộc thành phần tham dự họp vắng mặt thì không được ủy quyền cho người khác dự thay.

2. Trước khi vào hội nghị, chủ trì hội nghị chỉ định một trong số các thành viên tham gia dự họp là cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị làm thư ký của hội nghị.

3. Nội dung, kết quả hội nghị phải được lập thành biên bản. Biên bản hội nghị phải phán ánh đầy đủ diễn biến, kết quả của hội nghị, các ý kiến đã phát biểu.”

2. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 24. Quy định về việc lấy ý kiến

1. Công chức, viên chức đã hết thời gian tập sự; người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đang công tác trong cơ quan, đơn vị có thời gian thực tế từ đủ 12 tháng trở lên được tham gia và bỏ phiếu.

2. Trường hợp một người tham gia nhiều vị trí thuộc thành phần tham gia bỏ phiếu thì khi bỏ phiếu tín nhiệm chỉ bỏ 01 phiếu.

3. Khi thực hiện lấy phiếu theo phương thức bỏ phiếu kín, phải thành lập ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu do người chủ trì đề xuất và phải được hội nghị biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay.

4. Phiếu lấy ý kiến

a) Phiếu lấy ý kiến được in thành danh sách (xếp thứ tự ABC theo tên nếu có nhiều nhân sự), ghi rõ họ tên, tuổi, chức vụ, đơn vị công tác; phần lấy ý kiến có 2 cột: Đồng ý và không đồng ý để người tham gia đánh dấu (X) vào ô mà mình chọn, ngoài ra có chỗ để người tham gia bỏ phiếu ghi ý kiến khác, giới thiệu nhân sự khác; có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và đóng dấu treo (vào góc trái của phiếu) của đơn vị (nếu đơn vị có dấu).
b) Phiếu hợp lệ là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, có số lượng đồng ý và giới thiệu thêm (nếu có) không quá số lượng được bổ nhiệm.

Trường hợp người bỏ phiếu đánh dấu vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý hoặc không đánh dấu vào cả hai ô đồng ý, không đồng ý thì không tính kết quả phiếu của người được đánh dấu hoặc không được đánh dấu nhưng phiếu vẫn được tính là hợp lệ (đối với phiếu có từ 02 người trở lên);

c) Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu có số lượng đồng ý và giới thiệu thêm (nếu có) nhiều hơn số lượng được bổ nhiệm;

d) Phiếu sau khi kiểm và lập biên bản được niêm phong, lưu giữ theo chế độ tài liệu mật tại đơn vị tham mưu công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm trước khi được lưu trữ theo quy định.

5. Cách tính kết quả phiếu

Tỷ lệ phiếu đồng ý bổ nhiệm được quy đổi ra phần trăm (%) theo tỷ lệ số phiếu tín nhiệm đồng ý trên số phiếu hợp lệ.

6. Việc công bố hoặc không công bố kết quả lấy phiếu được thông báo công khai trước khi bỏ phiếu.

7. Kết quả phiếu lấy ý kiến có giá trị tham khảo và là một trong những căn cứ để xem xét nhưng không phải là căn cứ duy nhất và chủ yếu để quyết định bổ nhiệm cán bộ.”

4.  Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 26. Quy trình bổ nhiệm

1. Xác định nhu cầu, chủ trương, số lượng, dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm

Căn cứ nhu cầu công tác, cơ cấu, số lượng lãnh đạo cấp Tổng cục, Tổng cục trưởng trao đổi với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng trước khi tổ chức họp liên tịch giữa lãnh đạo Tổng cục, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của Tổng cục để thảo luận thống nhất số lượng, dự kiến phân công công tác đối với chức vụ đề nghị bổ nhiệm, đánh giá nhân sự trong quy hoạch, trình Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp) xem xét phê duyệt chủ trương, số lượng, dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm.

Trường hợp thấy cần thiết, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp rà soát, báo cáo Thứ trưởng phụ trách, Bộ trưởng trước khi trình Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương số lượng, dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm.

2. Quy trình đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Tổng cục (lần 1)

- Thành phần: Lãnh đạo Tổng cục và Thường vụ Đảng ủy Tổng cục; đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp. 

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ phụ trách (đối với trường hợp bổ nhiệm Tổng cục trưởng); Tổng cục trưởng (đối với trường hợp bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng).

- Nội dung: Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

b) Bước 2: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Tổng cục mở rộng.

- Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục; đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ phụ trách (đối với trường hợp bổ nhiệm Tổng cục trưởng); Tổng cục trưởng (đối với trường hợp bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng).

- Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự, các công việc liên quan và tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

- Cách thức và nguyên tắc giới thiệu: Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, Hội nghị tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín. Mỗi thành viên tham dự cuộc họp giới thiệu 01 người cho một chức danh trong số nhân sự trong quy hoạch hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. 

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở Hội nghị này.

c) Bước 3: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Tổng cục (lần 2)

- Thành phần: Lãnh đạo Tổng cục; Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ phụ trách (đối với trường hợp bổ nhiệm Tổng cục trưởng); Tổng cục trưởng (đối với trường hợp bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng).

- Nội dung: Trên cơ sở xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục mở rộng; căn cứ cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ, khả năng đáp ứng của công chức được giới thiệu, tập thể lãnh đạo Tổng cục tiến hành thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Nguyên tắc giới thiệu: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục mở rộng hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. 

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

Trường hợp kết quả giới thiệu của hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục khác với kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự ở bước 2 thì Tổng cục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành bước tiếp theo.

d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt về nhân sự.

      - Thành phần: Tập thể lãnh đạo Tổng cục, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (đối với trường hợp bổ nhiệm Tổng cục trưởng). Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp cùng tham dự hội nghị. 

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ phụ trách (đối với trường hợp bổ nhiệm Tổng cục trưởng); Tổng cục trưởng (đối với trường hợp bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng). 

- Nội dung: Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ; thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo Tổng cục giới thiệu (tại bước 3); báo cáo tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển của nhân sự được giới thiệu; dự kiến phân công công tác; nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm (nếu có) và trả lời những vấn đề có liên quan trước khi bỏ phiếu; lấy ý kiến của các thành phần tham gia Hội nghị bằng phiếu kín về nhân sự được giới thiệu. Kết quả kiểm phiếu không công bố tại Hội nghị này.


Đối với bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng: Trên cơ sở kết quả Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tổng cục, Tổng cục trưởng thực hiện việc lấy ý kiến của các Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm (qua đường công văn, bảo đảm sự bảo mật).

đ) Bước 5: Thường vụ Đảng ủy Tổng cục cho ý kiến bằng văn bản đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

e) Bước 6: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục (lần 3).

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Tổng cục. Mời đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp.

 - Chủ trì: Lãnh đạo Bộ phụ trách (đối với trường hợp bổ nhiệm Tổng cục trưởng); Tổng cục trưởng (đối với trường hợp bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng).

- Nội dung: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các Hội nghị và ý kiến của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).

- Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. Trường hợp có 02 nhân sự có số phiếu ngang nhau (50%) thì lựa chọn nhân sự do thủ trưởng đơn vị giới thiệu để đề nghị bổ nhiệm và báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau (nếu có) để Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.

Tổng cục tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm để báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp).

g) Bước 7: Quyết định bổ nhiệm

Căn cứ kết quả thực hiện các bước theo quy trình, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp (đối với nhân sự Tổng cục trưởng), Tổng cục Thi hành án dân sự (đối với nhân sự Phó Tổng cục trưởng) báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp cho ý kiến về quy trình nhân sự đã thực hiện, nhận xét, đánh giá và đề xuất bổ nhiệm; đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp lấy ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Bô Tư pháp, báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp thảo luận, kết luận các vấn đề phát sinh (nếu có), ra Nghị quyết phê duyệt nhân sự bổ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp phê duyệt nhân sự bổ nhiệm, trình Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm.

3. Quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự từ cơ quan khác

a) Đối với nhân sự do Tổng cục đề xuất

Bước 1: Sau khi tập thể lãnh đạo Tổng cục thống nhất về chủ trương, đại diện lãnh đạo Tổng cục gặp người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác để trao đổi ý kiến về việc bổ nhiệm và đề nghị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản; xác minh lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm. Trường hợp bổ nhiệm Tổng cục trưởng hoặc nhân sự công tác ngoài Bộ, thì tùy từng trường hợp cụ thể, báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp, Bộ trưởng phân công Lãnh đạo Bộ hoặc giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện.

Bước 2: Có văn bản đề nghị Đảng ủy Tổng cục cho ý kiến bằng văn bản.

Bước 3: Tập thể lãnh đạo Tổng cục thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu về nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Nhân sự đạt số phiếu trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp đạt số phiếu giới thiệu là 50% thì thủ trưởng đơn vị xem xét việc giới thiệu bổ nhiệm; đồng thời báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định. Trường hợp bổ nhiệm Tổng cục trưởng hoặc nhân sự công tác ngoài Bộ, thì tùy từng trường hợp cụ thể, báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp, Bộ trưởng phân công Lãnh đạo Bộ hoặc giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện.


Bước 4: Tổng cục tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định, phê duyệt nhân sự; lấy ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp; trình Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm. 

Trường hợp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp có ý kiến khác, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp báo cáo lại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
b) Đối với nhân sự do Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm

Bước 1: Trao đổi ý kiến với nhân sự, cơ quan, đơn vị nơi nhân sự công tác tác về việc bổ nhiệm

Tùy từng trường hợp, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng phân công Lãnh đạo Bộ hoặc giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp gặp người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; trao đổi với tập thể lãnh đạo đơn vị có vị trí bổ nhiệm về dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá bằng văn bản của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác; xác minh lý lịch của nhân sự.

Bước 2: Quyết định bổ nhiệm

Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp gồm đầy đủ các văn bản, tài liệu liên quan đến quy trình đã thực hiện và nhân sự đề nghị bổ nhiệm; báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp lấy ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về nhân sự dự kiến bổ nhiệm; trình Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm. 

Trường hợp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp có ý kiến khác, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp báo cáo lại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Tổng cục.
5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm gồm:

a) Tờ trình đề nghị bổ nhiệm;

b) Các biên bản họp và biên bản kiểm phiếu (kèm Phiếu) trong quá trình thực hiện quy trình;

c) Sơ yếu lý lịch công chức, viên chức;

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập;

đ) Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm gửi hồ sơ.

e) Bản tự nhận xét, đánh giá của công chức được đề nghị;

g) Nhận xét, đánh giá của đơn vị nơi công chức, viên chức công tác về công chức, viên chức và việc bổ nhiệm (đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác) hoặc nhận xét, đánh giá của thủ trưởng đơn vị (đối với nguồn nhân sự tại chỗ);

h) Ý kiến của cấp ủy đơn vị nơi công chức đang công tác (đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác) hoặc ý kiến của cấp ủy đơn vị về nhân sự đề nghị bổ nhiệm (đối với nguồn nhân sự tại chỗ);

i) Văn bản kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền (đối với nguồn nhân sự tại chỗ) hoặc báo cáo kết quả xác minh lý lịch (đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác).

k) Nhận xét của đại diện cấp ủy nơi công chức cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của công chức, viên chức và gia đình công chức, viên chức (đối với bổ nhiệm cấp trưởng).

l) Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ đề nghị bổ nhiệm và các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có). Trường hợp văn bằng do nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận của Cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 28. Quy trình bổ nhiệm Vụ trưởng hoặc tương đương thuộc Tổng cục

1. Xác định nhu cầu, chủ trương, nguồn bổ nhiệm

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị có cấp trưởng cần bổ nhiệm hoặc đề xuất của  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng cục trưởng tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để xác định nhu cầu bổ nhiệm, nguồn bổ nhiệm.

Trên cơ sở kết quả thảo luận của tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục có Tờ trình đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, nguồn bổ nhiệm.

2. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị 

- Nội dung: Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Thành phần: Lãnh đạo đơn vị và cấp ủy Đảng đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục. 
- Chủ trì: Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
b) Bước 2: Hội nghị lãnh đạo đơn vị mở rộng.

- Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự, các công việc liên quan và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

- Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Cách thức và nguyên tắc giới thiệu: Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, Hội nghị tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín. Mỗi thành viên tham dự cuộc họp giới thiệu 01 người cho một chức danh trong số nhân sự trong quy hoạch hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo.

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở Hội nghị này.

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 2)

- Thành phần: Lãnh đạo đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục cùng tham gia Hội nghị này. 

- Chủ trì Hội nghị: Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Nội dung: Tập thể lãnh đạo căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ, khả năng đáp ứng của cán bộ và trên cơ sở xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng tiến hành thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Nguyên tắc giới thiệu: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về kết quả các hội nghị đã thực hiện để Lãnh đạo Tổng cục xem xét, cho ý kiến trước khi trình Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp cho ý kiến chỉ đạo để tiến hành các bước tiếp theo.
d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm

- Nội dung: Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ; thông báo danh sách công chức được tập thể lãnh đạo Tổng cục giới thiệu (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm (nếu có) và trả lời những vấn đề có liên quan trước khi bỏ phiếu; lấy ý kiến bằng phiếu kín của công chức, viên chức, người lao động về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm. 

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở hội nghị này.

- Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Tổng cục trưởng Tổng cục THADS.



đ) Bước 5: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 3).

- Thành phần Hội nghị: Tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục cùng tham gia Hội nghị.

- Chủ trì Hội nghị: Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tại Hội nghị thảo luận, phân tích kết quả lấy phiếu ở các Hội nghị và ý kiến của cấp ủy Đảng; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín.

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp tập thể lãnh đạo giới thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỉ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu giới thiệu để đề nghị bổ nhiệm.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị và các ý kiến khác nhau (nếu có), Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, cho ý kiến.
e) Bước 6: Thường vụ Đảng ủy Tổng cục cho ý kiến bằng văn bản đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

g) Bước 7: Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục phối hợp với đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm báo cáo Tổng cục trưởng để trình Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét cho ý kiến và phê duyệt nhân sự.

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp phê duyệt nhân sự bổ nhiệm, trình Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm.

3. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác
a) Đối với nhân sự do đơn vị đề xuất
Bước 1: Sau khi tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, thống nhất về chủ trương, đại diện Lãnh đạo đơn vị hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác để trao đổi ý kiến về việc bổ nhiệm và đề nghị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản; xác minh lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
Bước 2: Căn cứ kết quả làm việc, Thủ trưởng đơn vị có văn bản đề nghị cấp ủy Đảng đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cho ý kiến bằng văn bản.
Bước 3: Tập thể lãnh đạo Tổng cục thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu về nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Nhân sự đạt số phiếu trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp đạt số phiếu giới thiệu là 50% thì Tổng cục trưởng xem xét việc giới thiệu bổ nhiệm, báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau (nếu có) với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
Bước 4: Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ nhiệm báo cáo Tổng cục trưởng lấy ý kiến bằng văn bản của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục và báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp cho ý kiến về quy trình nhân sự đã thực hiện, nhận xét, đánh giá và phê duyệt nhân sự bổ nhiệm.

Bước 5: Quyết định bổ nhiệm 

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp phê duyệt nhân sự bổ nhiệm, Tổng cục trình Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm. 
b) Đối với nhân sự do  Lãnh đạo Tổng cục dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm (không do đơn vị đề xuất)

Bước 1: Tùy từng trường hợp cụ thể, Lãnh đạo Tổng cục hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; trao đổi với tập thể lãnh đạo đơn vị có vị trí bổ nhiệm về dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự dự kiến bổ nhiệm đang công tác về chủ trương tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) của tập thể lãnh đạo, cấp ủy nơi nhân sự dự kiến bổ nhiệm đang công tác; xác minh lý lịch của nhân sự dự kiến bô rnhiệm.

Bước 2: Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ báo cáo Tổng cục trưởng để báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cho ý kiến về quy trình nhân sự đã thực hiện, nhận xét, đánh giá và phê duyệt nhân sự bổ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp phê duyệt nhân sự bổ nhiệm, Tổng cục trình Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm. 

4. Bộ trưởng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng hoặc tương đương thuộc Tổng cục.

5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 26 của Thông tư này.”

6. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 29. Bổ nhiệm đối với Phó Vụ trưởng hoặc tương đương thuộc Tổng cục

1. Xác định nhu cầu, chủ trương, nguồn bổ nhiệm

Trên cơ sở cơ cấu, số lượng lãnh đạo của từng đơn vị, Thủ trưởng đơn vị thuộc Tổng cục tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để xác định nhu cầu, thống nhất về số lượng, dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm có Tờ trình đề nghị lãnh đạo Tổng cục phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm. 

Trường hợp cần thiết, Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục rà soát, báo cáo tập thể lãnh đạo Tổng cục phê duyệt chủ trương, dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm.

 2. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị 

- Nội dung: Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Thành phần: Lãnh đạo đơn vị và cấp ủy Đảng đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục. 
- Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục phụ trách.
b) Bước 2: Hội nghị lãnh đạo đơn vị mở rộng.

- Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự, các công việc liên quan và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

- Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục phụ trách
- Cách thức và nguyên tắc giới thiệu: Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, Hội nghị tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín. Mỗi thành viên tham dự cuộc họp giới thiệu 01 người cho một chức danh trong số nhân sự trong quy hoạch hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. 

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở Hội nghị này.

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 2)

- Thành phần Hội nghị: Lãnh đạo đơn vị. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục cùng tham gia Hội nghị này. 

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Tổng cục phụ trách.

Nội dung: Tập thể lãnh đạo căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ, khả năng đáp ứng của cán bộ và trên cơ sở xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng tiến hành thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Nguyên tắc giới thiệu: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. 

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, đơn vị phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục báo cáo, tập thể lãnh đạo Tổng cục xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm

- Nội dung: Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ; thông báo danh sách công chức được tập thể lãnh đạo Tổng cục giới thiệu (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điẻm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan trước khi bỏ phiếu (nếu có); lấy ý kiến bằng phiếu kín của công chức, viên chức, người lao động về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm. 

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở hội nghị này.

- Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục phụ trách.

đ) Bước 5: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 3).

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo đơn vị. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục cùng tham gia Hội nghị,

- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Tổng cục phụ trách.

- Nội dung: Tại Hội nghị phân tích kết quả lấy phiếu ở các Hội nghị và ý kiến của cấp ủy Đảng; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp tập thể lãnh đạo giới thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỉ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do thủ trưởng đơn vị giới thiệu để đề nghị bổ nhiệm. 
Trên cơ sở kết quả Hội nghị và các ý kiến khác nhau (nếu có), Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục báo cáo tập thể Lãnh đạo Tổng 
cục xem xét, quyết định.
e) Bước 6: Thường vụ Đảng ủy Tổng cục cho ý kiến bằng văn bản đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

g) Bước 7: Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục phối hợp với đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, ký quyết định bổ nhiệm.

3. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác
a) Đối với nhân sự do đơn vị đề xuất

Bước 1: Sau khi tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, thống nhất về chủ trương, đại diện Lãnh đạo đơn vị hoặc Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm trao để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác để trao đổi ý kiến về việc bổ nhiệm và đề nghị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản; xác minh lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
Bước 2: Căn cứ kết quả làm việc, lãnh đạo đơn vị có văn bản đề nghị cấp ủy đơn vị cho ý kiến bằng văn bản.

Bước 3: Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu về nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Nhân sự đạt số phiếu trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp đạt số phiếu tín nhiệm là 50% thì thủ trưởng đơn vị lựa chọn nhân sự, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, cho ý kiến.

Bước 4: Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Tổng cục trưởng lấy ý kiến của Thuường vụ Đảng ủy Tổng cục và báo cáo tập thể Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định.

Bước 5: Quyết định bổ nhiệm

Trên cơ sở Thông báo Kết luận của tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình Tổng cục trưởng ký quyết định bổ nhiệm.
b) Đối với nhân sự sự do lãnh đạo Tổng cục thống nhất, dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm

Bước 1: Tùy từng trường hợp cụ thể, Lãnh đạo Tổng cục hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bộ nhiệm; trao đổi với tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm về dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá bằng văn bản của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác; xác minh lý lịch của nhân sự.

Bước 2: Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Tổng cục trưởng lấy ý kiến của Thuường vụ Đảng ủy Tổng cục và báo cáo tập thể Lãnh đạo Tổng cục xem xét, quyết định.


Bước 3: Quyết định bổ nhiệm

Trên cơ sở Thông báo Kết luận của tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ trình Tổng cục trưởng ký quyết định bổ nhiệm.

4. Tổng cục trưởng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục. 

5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 26 của Thông tư này.”

7. Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 32. Quy trình bổ nhiệm đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Xác định nhu cầu, chủ trương, nguồn bổ nhiệm

Trên cơ sở đề xuất của đơn vị có cấp trưởng cần bổ nhiệm hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục, Tổng cục trưởng tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục để xác định nhu cầu, nguồn bổ nhiệm.

Trên cơ sở kết quả thảo luận của tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Tổng cục có Tờ trình đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, nguồn bổ nhiệm.

2. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục 

- Nội dung: Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Thành phần: Lãnh đạo Cục, cấp ủy Đảng Cục. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục; đại diện cơ quan quản lý cán bộ của địa phương cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự.
b) Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục mở rộng.

- Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự, các công việc liên quan và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Cục, cấp ủy Đảng Cục, Trưởng phòng và tương đương thuộc Cục, các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội của Cục. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục; đại diện cơ quan quản lý cán bộ của địa phương cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Cách thức và nguyên tắc giới thiệu: Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, Hội nghị tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín. Mỗi thành viên tham dự cuộc họp giới thiệu 01 người cho một chức danh trong số nhân sự trong quy hoạch hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo.

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở Hội nghị này.

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục (lần 2) 

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Cục. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự tham dự Hội nghị.

- Chủ trì: Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Nội dung Hội nghị: Xem xét kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự của hội nghị lãnh đạo Cục mở rộng; đồng thời căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ, thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục mở rộng hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo.

Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về kết quả các hội nghị đã thực hiện để Lãnh đạo Tổng cục xem xét, cho ý kiến và báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cho ý kiến chỉ đạo để tiến hành các bước tiếp theo.

d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm

- Nội dung hội nghị: Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ; thông báo danh sách công chức được tập thể lãnh đạo Tổng cục giới thiệu (ở bước 3); tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan trước khi bỏ phiếu (nếu có); lấy ý kiến bằng phiếu kín của công chức, viên chức, người lao động về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm. 

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở hội nghị này.

- Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Cục; các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục; đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ của địa phương cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự.

đ) Bước 5: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục (lần 3)

- Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Cục. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự cùng tham dự Hội nghị.

- Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Nội dung: Thảo luận, phân tích kết quả phiếu tại các hội nghị, xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).
Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp tập thể lãnh đạo Cục giới thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỉ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do Cục trưởng giới thiệu. Trên cơ sở kết quả Hội nghị và các ý kiến khác nhau (nếu có), Cục phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cụ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, biểu quyết nhân sự trước khi báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp.
e) Bước 6: Lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy Đảng Cục, báo cáo tập thể Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến.
g) Bước 7: Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cho ý kiến về quy trình nhân sự đã thực hiện, nhận xét, đánh giá và đề xuất bổ nhiệm; đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị Tỉnh/Thành ủy cho ý kiến (bằng văn bản) về nhân sự đề nghị bổ nhiệm và kết luận tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
h) Bước 8: Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp phê duyệt nhân sự, ý kiến của Tỉnh/Thành ủy, Tổng cục Thi hành án dân sự hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm nhân sự.
Trường hợp Tỉnh/Thành ủy có ý kiến khác, Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo lại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
3. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác
a) Đối với nhân sự do Cục Tỉnh/Thành ủy đề xuất
Bước 1: Tập thể Lãnh đạo Tổng cục thảo luận, thống nhất về chủ trương và đại diện Lãnh đạo Tổng cục hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác để trao đổi ý kiến về việc bổ nhiệm và đề nghị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản; xác minh lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm về dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm.

Bước 2: Tập thể lãnh đạo Tổng cục thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu về nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Nhân sự đạt số phiếu trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp đạt số phiếu tín nhiệm là 50% thì Tổng cục trưởng xem xét việc giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. 

Bước 3: Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cho ý kiến về quy trình nhân sự đã thực hiện, nhận xét, đánh giá và đề xuất bổ nhiệm; có văn bản Tỉnh/Thành ủy có văn bản nhận xét, đánh giá về nhân sự đề nghị bổ nhiệm và kết luận tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
Bước 5: Quyết định bổ nhiệm 

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và văn bản nhận xét, đánh giá và Kết luận tiêu chuẩn chính trị của Tỉnh/Thành ủy, Tổng cục  trình Bộ trưởng ký quyết định bổ nhiệm.
Trường hợp Tỉnh/Thành ủy có nhận xét đánh giá hoặc kết luận tiêu chuẩn chính trị không phù hợp, Tổng cục báo cáo lại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
b) Đối với nhân sự do Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm

Bước 1: Tùy từng trường hợp cụ thể, Lãnh đạo Bộ Tư pháp hoặc Lãnh đạo Tổng cục làm việc với Thường trực Tỉnh/Thành ủy để thống nhất chủ trương nhân sự bổ nhiệm; Lãnh đạo Tổng cục hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm về dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá bằng văn bản của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác; xác minh lý lịch của nhân sự.
Bước 2: Tổng cục báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp cho ý kiến về quy trình nhân sự đã thực hiện ý kiến, nhận xét, đánh giá và đề xuất bổ nhiệm; đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị Tỉnh ủy cho ý kiến (bằng văn bản) về nhân sự đề nghị bổ nhiệm và kết luận tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
Bước 3: Quyết định bổ nhiệm
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp và ý kiến của Tỉnh/Thành ủy, Tổng cục Thi hành án dân sự hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm nhân sự.
Trường hợp Tỉnh/Thành ủy có ý kiến khác, Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo lại Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
4. Tổng cục trưởng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.

5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 26 của Thông tư này.”

8. Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 33. Quy trình bổ nhiệm đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Xác định nhu cầu, chủ trương, nguồn bổ nhiệm

Trên cơ sở cơ cấu, số lượng lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục để thảo luận, xác định nhu cầu, dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm.

Căn cứ kết quả Hội nghị, Cục trưởng có Tờ trình đề nghị Tổng cục phê duyệt chủ trương bổ nhiệm. Trường hợp cần thiết, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự có Tờ trình đề nghị lãnh đạo Tổng cục phê duyệt chủ trương bổ nhiệm. 

Đối với việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục có Tờ trình đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

 2. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục (lần 1)

- Nội dung: Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Cục và cấp ủy Đảng Cục. 
- Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
b) Bước 2: Hội nghị lãnh đạo Cục mở rộng.

- Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự, các công việc liên quan và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Cục, cấp ủy Đảng Cục, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Cục, Trưởng các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục và các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc.
- Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
- Cách thức và nguyên tắc giới thiệu: Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, Hội nghị tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín. Mỗi thành viên tham dự cuộc họp giới thiệu 01 người cho một chức danh trong số nhân sự trong quy hoạch hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. 

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở Hội nghị này.

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục (lần 2)

- Nội dung: Tập thể lãnh đạo căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ, khả năng đáp ứng của cán bộ và trên cơ sở xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị lãnh đạo đơn vị mở rộng tiến hành thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Cục. 

- Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
- Nguyên tắc giới thiệu: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục mở rộng hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. 

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

Căn cứ vào kết quả của Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự có Tờ trình báo cáo tập thể Lãnh đạo Tổng cục xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo. 
Đối với trường hợp bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp tập thể Lãnh đạo Tổng cục có ý kiến khác với kết quả giới thiệu nhân sự tại bước 3, Tổng cục có Tờ trình báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp xem xét, chỉ đạo.

đ) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm

- Nội dung: Cục trưởng tổ chức thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ; thông báo danh sách được tập thể lãnh đạo Cục giới thiệu và ý kiến chỉ đạo của Tổng cục; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan trước khi bỏ phiếu (nếu có); lấy ý kiến bằng phiếu kín của công chức, viên chức, người lao động về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm. 

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở hội nghị này.

- Thành phần: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Cục; các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc. Đại diện cơ quan quản lý cán bộ địa phương cùng tham dự hội nghị. 

- Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
e) Bước 5: Cục có văn bản gửi cấp ủy Đảng Cục và Tỉnh ủy cho ý kiến bằng văn bản đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm. Trong trường hợp cần thiết, Cục có văn bản đề nghị gửi Tổng cục đề nghị Tổng cục có văn bản gửi Tỉnh ủy cho ý kiến đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

g) Bước 6: Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục (lần 3)

- Nội dung: Trên cơ sở kết quả thực hiện quy trình và kết quả lấy ý kiến về nhân sự, tập thể lãnh đạo Cục thảo luận, thống nhất đánh giá nhân sự đề nghị bổ nhiệm.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Cục.

- Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
- Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp tập thể lãnh đạo Cục giới thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỉ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do Cục trưởng giới thiệu. Trên cơ sở kết quả Hội nghị và các ý kiến khác nhau (nếu có), Cục phói hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, biểu quyết nhân sự.

g) Bước 7: Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tập thể Lãnh đạo Tổng cục về nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Trên cơ sở Kết luận của tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục trình Tổng cục trưởng quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Đối với việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh,  Tổng cục Thi hành án dân sự báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cho ý kiến về quy trình nhân sự đã thực hiện, nhận xét, đánh giá và phê duyệt nhân sự bổ nhiệm; có văn bản lấy ý kiến của Thành ủy về nhân sự bổ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp phê duyệt nhân sự và văn bản thống nhất của Thành ủy, Tổng cục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm nhân sự.
Trường hợp Thành ủy có ý kiến khác, Tổng cục báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
3. Quy trình bổ nhiệm sự đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác
a) Đối với nhân sự do Cục đề xuất
Bước 1. Tập thể lãnh đạo Cục thảo luận, thống nhất về chủ trương và đại diện lãnh đạo Cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác để trao đổi ý kiến về việc bổ nhiệm và đề nghị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản; xác minh lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy của đơn vị nơi dự kiến bổ nhiệm.
Bước 2: Căn cứ kết quả làm việc, Cục có văn bản đề nghị cấp ủy Cục cho ý kiến bằng văn bản.

Bước 3: Tập thể lãnh đạo Cục thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu về nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Nhân sự đạt số phiếu trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp đạt số phiếu tín nhiệm là 50% thì nhân sự được giới thiệu là nhân sự do Cục trưởng lựa chọn; báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét, cho ý kiến.

Đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tập thể Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến, Tổng cục báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định; có văn bản lấy ý kiến của Thành ủy.

Bước 4: Sau khi có ý kiến nhất trí về nhân sự bổ nhiệm của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự có văn bản xin ý kiến của Tỉnh ủy về nhân sự bổ nhiệm.

Bước 5: Quyết định bổ nhiệm 

Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục tổng hợp hồ sơ bổ nhiệm, trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định bổ nhiệm.

Đối với bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp phê duyệt nhân sự và ý kiến của Thành ủy, Tổng cục Thi hành án dân sự hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm nhân sự.
b) Đối với nhân sự do Tổng cục dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm

Bước 1: Tùy từng trường hợp cụ thể, Lãnh đạo Tổng cục hoặc Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bộ nhiệm; trao đổi với tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm về dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá bằng văn bản của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác; xác minh lý lịch của nhân sự.
Bước 2: Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Tổng cục trưởng ký văn bản lấy ý kiến của Tỉnh ủy về nhân sự dự kiến bổ nhiệm; báo cáo tập thể Lãnh đạo Tổng cục. 

Bước 3: Căn cứ kết luận của tập thể Lãnh đạo Tổng cục và ý kiến Tỉnh ủy, Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục trình Tổng cục trưởng xem xét, quyết định bổ nhiệm.

Đối với bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cho ý kiến về quy trình nhân sự đã thực hiện ý kiến, nhận xét, đánh giá và đề xuất bổ nhiệm; đề nghị  Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp có văn bản đề Thành ủy cho ý kiến (bằng văn bản) về nhân sự đề nghị bổ nhiệm.
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp và ý kiến của Thành ủy, Tổng cục Thi hành án dân sự hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm nhân sự.
4. Cục trưởng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.

Đối với bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà nội và Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục trưởng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 26 của Thông tư này.”

9. Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 36. Quy trình bổ nhiệm đối với lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự

1. Xác định nhu cầu, chủ trương, nguồn bổ nhiệm

Trên cơ sở cơ cấu, số lượng lãnh đạo của đơn vị cấp Phòng, thủ trưởng đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm hoặc Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đề xuất Cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Cục để thảo luận, xác định nhu cầu, thống nhất chủ trương và dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm đối với vị trí dự kiến bổ nhiệm.

 2. Quy trình bổ nhiệm sau khi Cục trưởng phê duyệt chủ trương đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị

- Nội dung: Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Lãnh đạo Cục.
b) Bước 2: Tổ chức hội nghị lãnh đạo đơn vị mở rộng

- Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự, các công việc liên quan và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Lãnh đạo Cục.

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 2)

- Nội dung: Tập thể lãnh đạo đơn vị căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ, khả năng đáp ứng của cán bộ và trên cơ sở xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị lãnh đạo đơn vị mở rộng tiến hành thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Lãnh đạo Cục.

- Nguyên tắc giới thiệu: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. 

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự tại các Hội nghị, báo cáo Cục trưởng  xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành bước tiếp theo.
d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm
- Nội dung: Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ; thông báo danh sách công chức được tập thể lãnh đạo đơn vị giới thiệu và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điẻm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan trước khi bỏ phiếu (nếu có); lấy ý kiến bằng phiếu kín của công chức, viên chức, người lao động về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm. 

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở hội nghị này.

- Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.

- Chủ trì: Lãnh đạo Cục.
đ) Bước 5: Cấp ủy Đảng Cục cho ý kiến bằng văn bản đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
e) Bước 6: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị (lần 3).

- Nội dung: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các Hội nghị và ý kiến của cấp ủy Đảng; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết nhân sự.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Cục. 
- Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
Trên cơ sở kết quả hội nghị, Phòng Tổ chức cán bộ báo cáo kết quả và các ý kiến khác nhau (nếu có) với tập thể Lãnh đạo Cục. Tập thể lãnh đạo Cục thảo luận, biểu quyết nhân sự.

h) Bước 7: Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm, trình Cục trưởng ký quyết định bổ nhiệm.
3. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ đơn vị khác
a) Đối với nhân sự do đơn vị đề xuất
Bước 1: Tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm thảo luận, thống nhất về chủ trương và đại diện lãnh đạo đơn vị gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm trao để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác để trao đổi ý kiến về việc bổ nhiệm và đề nghị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản; xác minh lý lịch của nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

Bước 2: Căn cứ kết quả làm việc, Cục trưởng có văn bản đề nghị cấp ủy Đảng Cục cho ý kiến bằng văn bản.

Bước 3: Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu về nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Nhân sự đạt số phiếu trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp đạt số phiếu giới thiệu là 50% thì thủ trưởng đơn vị xem xét việc giới thiệu bổ nhiệm.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của tập thể lãnh đạo đơn vị, thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả và các ý kiến khác nhau (nếu có) để tập thể lãnh đạo Cục xem xét, quyết định. 

Bước 4: Trên cơ sở kết quả giới thiệu của tập thể lãnh đạo Cục, Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ, trình Cục trưởng xem xét, ký quyết định bổ nhiệm

b) Đối với nhân sự do Lãnh đạo Cục giới thiệu

Bước 1: Lãnh đạo Cục hoặc Trưởng phòng Tổ chức cán bộ gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bộ nhiệm; trao đổi với tập thể lãnh đạo đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm về dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá bằng văn bản của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác; xác minh lý lịch của nhân sự.
Bước 2: Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm báo cáo cấp ủy Cục đầy đủ các văn bản, tài liệu liên quan đến quy trình đã thực hiện và nhân sự đề nghị bổ nhiệm.

Cấp ủy Cục xem xét ra Nghị quyết phê duyệt nhân sự bổ nhiệm.

Căn cứ Nghị quyết của cấp ủy Cục, Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm và báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định bổ nhiệm.

4. Cục trưởng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục.

5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 26 của Thông tư này.”

10. Điều 39 được sửa đổi, bổ sung như sau

“Điều 39. Quy trình bổ nhiệm đối với Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

1. Xác định nhu cầu, chủ trương, nguồn bổ nhiệm

Trên cơ sở đề xuất của Chi cục có cấp trưởng cần bổ nhiệm hoặc đề xuất của Phòng Tổ chức cán bộ, Cục trưởng tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo Cục để xác định nhu cầu, nguồn bổ nhiệm, thống nhất chủ trương bổ nhiệm.

2. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục 

- Nội dung: Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Thành phần: Lãnh đạo Chi cục, cấp ủy Đảng của Chi cục. Đại diện Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
b) Bước 2: Hội nghị lãnh đạo Chi cục mở rộng.

- Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự, các công việc liên quan và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

- Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chi cục. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, mời đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ của địa phương cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
Cách thức và nguyên tắc giới thiệu: Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, Hội nghị tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín. Mỗi thành viên tham dự cuộc họp giới thiệu 01 người cho chức danh đề nghị bổ nhiệm trong số nhân sự trong quy hoạch hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở Hội nghị này.

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục (lần 2) 

- Nội dung: Tập thể lãnh đạo Chi cục căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ, khả năng đáp ứng của cán bộ và trên cơ sở xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị lãnh đạo Chi cục mở rộng tiến hành thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Chi cục.

- Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
- Nguyên tắc giới thiệu: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng cục mở rộng hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).
Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.
Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Chi cục có văn bản báo cáo kết quả các hội nghị đối với Cục trưởng để Cục trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm

- Nội dung: Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ; thông báo danh sách công chức được tập thể lãnh đạo Chi cục giới thiệu và ý kiến của lãnh đạo Cục; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điẻm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm (nếu có) và trả lời những vấn đề có liên quan trước khi bỏ phiếu; lấy ý kiến bằng phiếu kín của công chức, viên chức, người lao động về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm. 

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở hội nghị này.

Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chi cục. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng tham dự hội nghị.

Chủ trì Hội nghị: Cục trưởng Cục THADS.

đ) Bước 5: Trên cơ sở đề nghị của Chi cục, Cục có văn bản lấy ý kiến (bằng văn bản) của cấp ủy Đảng Chi cục, Ban thường vụ huyện ủy đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm; đề nghị Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
e) Bước 6: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục (lần 3).

Nội dung Hội nghị: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các Hội nghị và ý kiến của cấp ủy Đảng Chi cục, Ban thường vụ huyện ủy ; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín.

Thành phần Hội nghị: Lãnh đạo Chi cục. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ cùng tham dự hội nghị.

Chủ trì Hội nghị: Cục trưởng Cục THADS.

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp tập thể lãnh đạo giới thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỉ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do thủ trưởng đơn vị giới thiệu.

Trên cơ sở kết quả hội nghị, Chi cục báo cáo kết quả với tập thể Lãnh đạo Cục để xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

g) Bước 7: Cục THADS hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Tổng cục trưởng ký quyết định bổ nhiệm (qua Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục).

3. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác

a) Đối với nhân sự do Chi cục đề xuất

Bước 1: Tập thể lãnh đạo Chi cục thảo luận thống nhất về chủ trương và đại diện Lãnh đạo Chi cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác để trao đổi ý kiến về việc bổ nhiệm và đề nghị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản; xác minh lý lịch của nhân sự.

Bước 2: Chi cục có văn bản lấy ý kiến (bằng văn bản) của cấp ủy Đảng Chi cục, Ban thường vụ huyện ủy đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm; đề nghị Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
Bước 3: Tập thể lãnh đạo Chi cục thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu về nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Nhân sự đạt số phiếu trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn nhân sự do Chi cục trưởng giới thiệu. 

Trên cơ sở kết quả hội nghị, Chi cục báo cáo kết quả với Cục để Cục báo cáo Tổng cục trưởng để xem xét, quyết định.
Bước 4: Cục THADS hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Tổng cục trưởng ký quyết định bổ nhiệm (qua Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục).
b) Đối với nhân sự do Cục đề xuất

Bước 1: Tập thể lãnh đạo Cục thảo luận thống nhất về chủ trương và đại diện Lãnh đạo Cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; trao đổi với tập thể lãnh đạo đơn vị có vị trí bổ nhiệm về dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác; xác minh lý lịch của nhân sự.

Bước 2: Cục có văn bản lấy ý kiến (bằng văn bản) của cấp ủy Đảng Chi cục, Ban thường vụ huyện ủy đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm (trường hợp cần thiết đề nghị Cục có văn bản đề nghị); đề nghị Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
Căn cứ ý kiến của cấp ủy Đảng Chi cục, Ban thường vụ huyện ủy, Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm và báo cáo Cục trưởng xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.
4. Cục trưởng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm của Tổng cục trưởng.

5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 26 của Thông tư này.”

11. Điều 40 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 40. Quy trình bổ nhiệm đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự

1. Xác định nhu cầu, chủ trương, nguồn bổ nhiệm

Trên cơ sở cơ cấu, số lượng lãnh đạo của Chi cục, Chi cục trưởng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục để thảo luận, xác định nhu cầu và dự kiến phân công công tác đối với vị trí dự kiến bổ nhiệm.

Căn cứ kết quả Hội nghị, Chi cục trưởng có Tờ trình đề nghị Cục trưởng phê duyệt chủ trương bổ nhiệm.

2. Quy trình bổ nhiệm sau khi Cục trưởng phê duyệt chủ trương đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục

- Nội dung: Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Thành phần: Lãnh đạo Chi cục, cấp ủy Đảng của Chi cục; đại diện Phòng Tổ chức cán bộ.

- Chủ trì: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.
b) Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục mở rộng.

- Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự, các công việc liên quan và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

- Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chi cụcĐại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; mời đại diện Ban Tổ chức huyện ủy cùng tham dự hội nghị.

- Chủ trì Hội nghị: Chi cục trưởng.

Cách thức và nguyên tắc giới thiệu: Trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự đã thống nhất, Hội nghị tiến hành lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín. Mỗi thành viên tham dự cuộc họp giới thiệu 01 người cho một chức danh trong số nhân sự trong quy hoạch hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. 

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở Hội nghị này.

c) Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục (lần 2)
- Nội dung: Tập thể lãnh đạo Cục căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ, khả năng đáp ứng của cán bộ và trên cơ sở xem xét kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị lãnh đạo Chi cục mở rộng tiến hành thảo luận, giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Cục. Chủ trì: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.

Nguyên tắc lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục mở rộng hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
 Nguyên tắc lựa chọn: Người có số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. 

Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu cho mỗi chức danh ở các bước tiếp theo (trường hợp có 02 vị trí bổ nhiệm thì chọn nhiều hơn số dự kiến bổ nhiệm ít nhất 01 người).

Kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị này.

Căn cứ kết quả các hội nghị, Chi cục có văn bản báo cáo tập thể lãnh đạo Cục để tập thể lãnh đạo Cục xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

d) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm

- Nội dung: Trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và khả năng đáp ứng của cán bộ; thông báo danh sách công chức được tập thể lãnh đạo Chi cục giới thiệu và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điẻm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; công chức được giới thiệu bổ nhiệm trình bày chương trình hành động nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan trước khi bỏ phiếu (nếu có); lấy ý kiến bằng phiếu kín của công chức, viên chức, người lao động về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm. 

Kết quả kiểm phiếu không công bố ở hội nghị này.

- Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chi cục. Đại diện Phòng Tổ chức cán bộ; đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ của địa phương cùng tham dự hội nghị.
- Chủ trì: Lãnh đạo Cục.
đ) Bước 5: Trên cơ sở đề nghị của Chi cục, Cục có văn bản lấy ý kiến (bằng văn bản) của cấp ủy Đảng Chi cục, Ban thường vụ huyện ủy đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm; đề nghị Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
e) Bước 5: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo Chi cục (lần 3).

Phân tích kết quả lấy phiếu ở các Hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín.

- Thành phần Hội nghị: Lãnh đạo Chi cục, cấp ủy Đảng của Chi cục. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ tham dự cuộc họp này.

- Chủ trì Hội nghị: Chi cục trưởng Cục THADS.

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. Trường hợp tập thể lãnh đạo giới thiệu 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỉ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do thủ trưởng đơn vị giới thiệu.

Trên cơ sở kết quả hội nghị, Chi cục báo cáo kết quả với tập thể Lãnh đạo Cục để xem xét, cho ý kiến.

e) Bước 7: Trên cơ sở ý kiến của tập thể lãnh đạo Cục, Chi cục phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm, trình Cục trưởng xem xét, ký quyết định bổ nhiệm.

3. Quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ cơ quan khác
a) Đối với nhân sự do Chi cục đề xuất 

Bước 1: Tập thể lãnh đạo Chi cục thảo luận thống nhất về chủ trương và đại diện Lãnh đạo Chi cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác để trao đổi ý kiến về việc bổ nhiệm và đề nghị có ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản; xác minh lý lịch của nhân sự.

Bước 2: Chi cục có văn bản lấy ý kiến (bằng văn bản) của cấp ủy Đảng Chi cục, Ban thường vụ huyện ủy đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm (trường hợp cần thiết đề nghị Cục có văn bản đề nghị); đề nghị Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
Bước 3: Tập thể lãnh đạo Chi cục thảo luận, nhận xét, đánh giá và bỏ phiếu về nhân sự đề nghị bổ nhiệm. Nhân sự đạt số phiếu trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn nhân sự do Chi cục trưởng giới thiệu. 

Trên cơ sở kết quả hội nghị, Chi cục báo cáo kết quả với tập thể lãnh đạo Cục xem xét, quyết định.
Bước 4: Trên cơ sở ý kiến của tập thể lãnh đạo Cục, Chi cục phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm, trình Cục trưởng xem xét, ký quyết định bổ nhiệm.

b) Đối với nhân sự do Cục đề xuất

Bước 1: Tập thể lãnh đạo Cục thảo luận thống nhất về chủ trương và đại diện Lãnh đạo Cục gặp gỡ nhân sự dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu công tác, nhu cầu bổ nhiệm; trao đổi với tập thể lãnh đạo đơn vị có vị trí bổ nhiệm về dự kiến tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; làm việc với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về chủ trương tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác; xác minh lý lịch của nhân sự.

Bước 2: Cục có văn bản lấy ý kiến (bằng văn bản) của cấp ủy Đảng Chi cục, Ban thường vụ huyện ủy đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm; đề nghị Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.
Căn cứ ý kiến của cấp ủy Đảng Chi cục, Ban thường vụ huyện ủy, Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm và báo cáo Cục trưởng xem xét, quyết định bổ nhiệm.

4. Cục trưởng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.

5. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 26 của Thông tư này.”

12. Khoản 1, 3 Điều 69 sửa đổi, bổ sung như sau

“Điều 69. Mẫu, nội dung Thẻ Chấp hành viên 

1. Thẻ Chấp hành viên có chiều dài 86 mm, chiều rộng 54 mm, được sản xuất bằng chất liệu nhựa.
3. Mặt sau Thẻ có màu kem hồng, giữa Thẻ có in mờ hoa văn hình trống đồng, ở giữa có một gạch chéo màu đỏ kéo dài từ mép trên đến hết mép dưới của Thẻ, giữa gạch chéo có một ngôi sao vàng.

Phía trên góc trái có dòng chữ “BỘ TƯ PHÁP”, dưới dòng chữ là hình biểu trưng ngành Tư pháp, dưới biểu trưng ngành là ảnh của Chấp hành viên mặc trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của ngạch Chấp hành viên đang giữ, cỡ 2 x 3 cm, có giáp lai bằng dấu nổi ở góc dưới bên phải ảnh hoặc có tem kiểm định, dưới ảnh là các nội dung về số hiệu thẻ.

Phía trên cùng bên phải là Quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dưới Quốc hiệu có dòng chữ “THẺ CHẤP HÀNH VIÊN”; tiếp theo là các nội dung về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; chức danh, chức vụ; đơn vị công tác; ngày, tháng, năm cấp Thẻ; chữ ký, họ tên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.”
13. Khoản 1, 3 Điều 70 sửa đổi, bổ sung như sau

“Điều 70. Mẫu, nội dung Thẻ Thẩm tra viên thi hành án 

1. Thẻ Thẩm tra viên có chiều dài 86 mm, chiều rộng 54 mm, được sản xuất bằng chất liệu nhựa.
3. Mặt sau Thẻ có màu xanh nhạt, giữa Thẻ có in mờ hoa văn hình trống đồng, ở giữa có một gạch chéo màu đỏ kéo dài từ mép trên đến hết mép dưới của Thẻ, giữa gạch chéo có một ngôi sao vàng.

Phía trên góc trái có dòng chữ “BỘ TƯ PHÁP”, dưới dòng chữ là hình biểu tượng ngành Tư pháp, dưới biểu trưng ngành là ảnh của Thẩm tra viên cỡ 2 x 3 cm, có giáp lai bằng dấu nổi ở góc dưới bên phải ảnh hoặc có tem kiểm định, dưới ảnh là các nội dung về số hiệu thẻ.

Phía trên cùng bên phải là Quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dưới Quốc hiệu có dòng chữ “THẺ THẨM TRA VIÊN”; tiếp theo là các nội dung về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; chức danh, chức vụ; đơn vị công tác; ngày, tháng, năm cấp Thẻ; chữ ký, họ tên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.”
Điều 2. Bổ sung khoản 7 tại Điều 21, điểm h tại khoản 1, điểm d tại khoản 2 Điều 63 của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự như sau:

1. Bổ sung khoản 7 tại Điều 21 như  sau:
“7. Công chức đã giữ chức vụ cấp trưởng 02 nhiệm kỳ liên tiếp thì chuyển đổi vị trí đến đơn vị khác. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.”
2. Bổ sung điểm h tại khoản 1, điểm d tại khoản 2 Điều 63 như sau:

“1. Hồ sơ bổ nhiệm Chấp hành viên đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật thi hành án dân sự bao gồm:

h) Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự đối với công chức đang công tác tại các cơ quan THADS.

2. Hồ sơ bổ nhiệm Chấp hành viên đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 18 Luật thi hành án dân sự bao gồm:

d) Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự đối với công chức đang công tác tại các cơ quan THADS.”

Điều 3: Bỏ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 7, khoản 6 Điều 43 của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày....  tháng... năm....
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:                                                                           BỘ TRƯỞNG
- Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng;

- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

- Cục THADS các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Công báo;

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;                                                 Lê Thành Long

- Lưu: VT, TCTHADS. 

Dự thảo sửa ngày 17.5
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�Em đang cân nhắc để tập thể lãnh đạo Tổng cục biểu quyết, chọn nhân sự hay để Tổng cục trưởng quyết định nhân sự chị ạ.


Nếu để Tổng cục trưởng thì sợ không dân chủ. Do đo đó, em đang đề xuất theo hướng để tập thể lãnh đạo Tổng cục xem xét, lựa chọn.  
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